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	ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MƯỜNG ẢNG




DANH MỤC
THÔNG TIN CÔNG KHAI CỦA UBND XÃ MƯỜNG ẢNG
Danh mục nhóm thông tin phải công khai được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Tiếp cận thông tin, pháp luật có liên quan và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã; bao quát thông tin về tổ chức, hoạt động và thông tin thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước. Việc công khai từng thông tin được thực hiện theo đúng phạm vi, hình thức, thời hạn và điều kiện công khai do pháp luật quy định:
	Stt
	Tên, số, ký hiệu của văn bản hoặc hồ sơ, tài liệu
	Ngày, tháng, năm ban hành
	Hình thức công khai/ Địa chỉ truy cập

	I
	Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị; báo cáo công tác định kỳ; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý

	1
	Chương trình số 68/CTR-HĐND về Công tác năm 2026 của Thường trực HĐND xã Mường Ảng
	23/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Quyết định số 98/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2026
	29/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	3
	Quyết định số 193/QĐ-UBND về ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng
	12/02/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	4
	Kế hoạch số 63/KH-UBND về Chuyển đổi vị trí công tác năm 2026
	10/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	5
	Báo cáo số 99/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2026
	18/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	6
	Báo cáo số 114/BC-UBND về Tình hình thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn xã Mường Ảng
	25/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	7
	Báo cáo số 141/BC-UBND về Kết quả 05 năm (2020 - 2025) thực hiện Chiến lược thủy lợi Việt Nam trên địa bàn xã Mường Ảng
	07/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	8
	Báo cáo số 250/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026
	01/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	9
	Báo cáo số 258/BC-UBND về Sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 06 tháng cuối năm 2026 trên địa bàn xã Mường Ảng
	04/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	10
	Báo cáo số 275/BC-UBND về Công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
	10/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	11
	Báo cáo số 258/BC-UBND về thống kê số liệu về người khuyết tật trên địa bàn xã Mường Ảng
	14/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	

	12
	Báo cáo số 280/BC-UBND về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2026
	12/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	13
	Báo cáo số 299/BC-UBND về Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026
	19/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	14
	BC số 326/BC-UBND về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ Chiến lược phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống trên đị bàn xã Mường Ảng
	02/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	15
	KẾ HOẠCH số 159/KH-UBND về Thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên năm 2026
	06/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	16
	Nghị quyết số 21/NQ-HĐND v/v nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2026
	10/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	17
	Kế hoạch số 165/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2026 trên địa bàn xã Mường Ảng
	10/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	18
	Kế hoạch số 174/KH-UBND về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Mường Ảng
	20/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	19
	Quyết định số 1017/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 xã Mường Ảng
	22/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	20
	Báo cáo số 384/BC-UBND về công tác tuyển sinh năm học 2026-2027 trên địa bàn xã Mường Ảng
	27/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	21
	Kế hoạch số 183/KH-UBND về Triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa bàn xã Mường Ảng
	03/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	22
	KH số 186/KH-UBND về Thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã Mường Ảng
	10/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	23
	Báo cáo số 410/BC-UBND Về sơ kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026)
	12/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	24
	Báo cáo số 426/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2026 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2027 xã Mường Ảng
	19/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	25
	Báo cáo số 430/BC-UBND về Tình hình kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Mường Ảng
	20/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	26
	Kế hoạch số 201/KH-UBND về:Triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Mường Ảng
	25/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	27
	Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược dữ liệu xã Mường Ảng năm 2026
	25/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	28
	Kế hoạch số 203/KH-UBND về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026 trên địa bàn xã Mường Ảng
	25/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	29
	Báo cáo số 464/BC-UBND về Nhóm dân số theo dân số thống kê, dân số theo phần mềm Dân số MIS, dân số có mặt trên địa bàn và kết quả tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã tháng 8 (từ ngày 09/8/2026 đến 31/8/2026) và cộng dồn từ ngày 01/01/2026 đến 31/8/2026
	10/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	30
	Báo cáo số 470/BC-UBND về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2026
	14/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	31
	Báo cáo số 474/BC-UBND về Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng quý III năm 2026
	15/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	32
	Báo cáo số 255/BC-BCĐ về công tác An toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2026
	28/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	II
	Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị và của cơ quan, đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan, đơn vị ban hành; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ, kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

	1
	Quyết định số 12/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Ảng
	09/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Quyết định số 22/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức các cuộc họp định kỳ của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng
	14/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	3
	Quyết định số 19/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc Của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng, nhiệm kỳ 2021-2026
	14/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	4
	QUYẾT ĐỊNH số 32/QĐ-BCĐ Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của rượu, bia xã Mường Ảng
	29/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	5
	Kế hoạch số 63/KH-UBND về Chuyển đổi vị trí công tác năm 2026
	10/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	6
	Kế hoạch số 69/KH-UBND về Kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn và Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc
	12/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	7
	QĐ số 332/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế quản lý tài sản công của UBND xã Mường Ảng năm 2026
	24/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	8
	Quyết định số 127/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thu, nộp ngân sách nhà nước xã Mường Ảng giai đoạn 2026-2030
	24/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	9
	Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc bầu chức vụ Chủ tịch HĐND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	10
	Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	11
	Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc bầu chức vụ Trưởng ban KT-NS HĐND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	12
	Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc bầu chức vụ Trưởng ban VH-XH HĐND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	13
	Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	14
	Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	15
	Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc bầu chức danh Ủy viên UBND xã Mường Ảng, khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	16
	Nghị quyết số 9/NQ-HĐND Ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xã Mường Ảng nhiệm kỳ 2026-2031
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	17
	QĐ số 360/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất xã Mường Ảng
	01/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	18
	Quyết định số 355/QĐ-UBND ban hành quy chế sử dụng và bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin đối với máy tính nội bộ, máy tính có kết nối internet của cá cơ quan đơn vị trên địa bàn xã Mường Ảng
	01/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	19
	Quyết định số 139/QĐ-BCĐ Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tuyển sinh quân sự xã Mường Ảng
	07/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	20
	Quyết định số 383/QĐ-UBND về ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an xã với Trạm Y tế xã, Phòng văn hóa - Xã hội về công tác quản lý người mắc bệnh tâm thần; người có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” có nguy cơ xâm phạm trật tự xã hội
	13/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	21
	Quyết định số 3/QĐ-HĐND về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND xã khóa II nhiệm kỳ 2026-2031
	13/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	22
	QĐ số 145/QĐ-BCĐ về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp xã Mường Ảng
	20/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	23
	QĐ số 426/QĐ-UBND Về việc Ban hành Quy chế làm việc Của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng, nhiệm kỳ 2026-2031
	28/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	24
	Quyết định số 5/QĐ-HĐND về Ban hành Quy chế làm việc của Ban VHXH, HĐND xã Mường Ảng, nhiệm kỳ 2026-2031
	29/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	25
	Quyết định số 174/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng Xã Mường Ảng, giai đoạn 2026-2030
	03/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	26
	Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Đội xung kích phòng, chống thiên tai với các cơ quan, tổ chức xã Mường Ảng
	18/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	27
	Quy chế số 206/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ Phối hợp công tác giữa Thường trực HĐHD, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã MA nhiệm kỳ 2026-2031
	25/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	28
	Quyết định số 226/QĐ-BCHPTDS về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Mường Ảng
	14/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	29
	Quyết định số 1101/QĐ-UBND về Ban hành Nội quy, Quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của UBND xã Mường Ảng
	18/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	30
	Quyết định số 1249/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, sử dụng Nhà văn hóa thôn, bản giữa Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã với các thôn, bản trên địa bàn xã Mường Ảng
	16/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	31
	QĐ số 1271/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã Mường Ảng
	18/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	
	Quyết định số 1320/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng
	30/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	30
	Quyết định số 1319/QĐ-UBND về ban hành Quy chế nội bộ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Mường Ảng
	30/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	31
	Quyết định số 263/QĐ-BCĐ về Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 xã Mường Ảng
	13/10/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	32
	Quyết định số 268/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Mường Ảng
	16/10/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	III
	Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; báo cáo tài chính năm; dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; các khoản hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước cho người dân trên địa bàn; kế hoạch tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính và quyết toán tài chính hằng năm của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; thủ tục ngân sách nhà nước; thông tin về thuế, phí, lệ phí

	1
	QĐ số 03/QĐ-VP Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng cuối năm 2025 của Văn phòng HĐND và UBND xã Mường Ảng
	12/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Quyết định số 98/QĐ-UBND Về việc ban hành Chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách năm 2026
	29/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	3
	Công văn số 879/UBND-KT Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương quý I năm 2026
	07/04/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	4
	Công văn số 2140/UBND-KT Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2026
	15/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	5
	QĐ số 1215/QĐ-UBND về Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của các trường học trên địa bàn xã Mường Ảng sau sắp xếp, trên cơ sở dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao và số liệu dự toán, kinh phí của các trường trước khi sắp xếp
	10/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	6
	Cv số 3180/UBND-KT Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2026
	14/10/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	IV
	Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ

	1
	Công văn số 226/UBND-KT về báo cáo tình hình quản lý và sử dụng viện trợ năm 2025 trên địa bàn xã Mường Ảng
	26/01/2026
	
https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Công văn số 2531/UBND-VP về việc cung cấp thông tin xây dựng Chương trình tăng cường hợp tác và thu hút viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2026 - 2030
	19/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	V
	Thông tin về tài sản công theo quy định của pháp luật; việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác; danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về dự án đầu tư kinh doanh; kết quả lựa chọn nhà thầu và giải thích lý do nhà thầu không trúng thầu theo yêu cầu của nhà thầu;

	1
	Kế hoạch số 05/KH-HĐND về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn xã MA
	09/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Báo cáo số 13/BC-UBND về Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn xã Mường Ảng
	13/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	3
	Báo cáo số 45/BC-UBND về Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2025 trên địa bàn xã Mường Ảng
	03/02/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	4
	BÁO CÁO số 195/BC-UBND về Kết quả Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026 của UBND xã Mường Ảng
	11/05/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	5
	QĐ số 551/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng định giá và rà soát, thanh lý tài sản công là Máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến của các đơn vị bàn giao cho UBND xã quản lý, xử lý năm 2026
	15/05/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	6
	QĐ số 1263/QĐ-UBND về Bổ sung dự toán kinh phí năm 2026 cho Trạm Y tế xã để thực hiện mua sắm phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản công và chữ ký số phục vụ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản công và thực hiện giao dịch điện tử tại đơn vị
	18/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	VI
	Kết luận thanh tra; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kiểm toán sau khi phát hành, báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi báo cáo Quốc hội; Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; kế hoạch tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí; chương trình tiết kiệm, chống lãng phí; báo cáo kết quả công tác tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả xử lý hành vi gây lãng phí;

	1
	Báo cáo số 120/BC-UBND Về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 1764/KL-TTr ngày 16/12/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh
	27/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Báo cáo số 239/BC-UBND về kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2026
	29/05/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	3
	Quyết định số 616/QĐ-UBND về việc Giao kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên của dự toán năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị
	01/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	4
	Kế hoạch số 157/KH-UBND về tổ chức thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1419/KL-TTr NGÀY 24/6/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh
	03/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	5
	Kế hoạch số 164/KH-UBND v/v Tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1419/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Thanh tra tỉnh Điện Biên về Thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp nhập trên địa bàn tỉnh Điện Biên
	10/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	6
	BÁO CÁO số 357/BC-UBND về Khắc phục kết luận thanh tra số 1419/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Chánh thanh tra tỉnh về thanh tra chuyên đề cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính
	15/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	7
	Báo cáo số 410/BC-UBND về sơ kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 giai đoạn thứ nhất (từ năm 2023 đến năm 2026)
	12/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	8
	Báo cáo số 435/BC-UBND về Kết quả thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật
	21/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	9
	Công văn số 2609/UBND-VP về triển khai thực hiện Thông báo số 1908/TB-TTr ngày 21/8/2026 của Thanh tra tinh về kết quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận thanh tra và việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1419/KL-TTr ngày 24/6/2026 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên
	24/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	10
	BC số 476/BC-UBND Về việc kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1764/KL-TTr ngày 16/12/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh
	15/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	VII

	Thông tin về quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch chi tiết ngành, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

	1
	Kế hoạch số 195/KH-UBND về thực hiện Quy hoạch chung xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đến năm 2045
	19/08/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	VIII
	Thông tin về kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; kết quả điều tra, đánh giá đất đai; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn;
	
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Công văn số 1633/UBND-KT V/v tổng hợp danh mục dự án, công trình cần thu hồi đất trình HĐND tỉnh thông qua năm 2026
	01/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	3
	Công văn số 2770/UBND-KT v/v kết quả minh nguồn gốc đất của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng do hạn chế khả năng sử dụng đất đối với đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình: Đường dây 220KV 500kV Sơn La - Điện Biên (đoạn tuyến trên địa bàn xã Mường Ảng) lần 1.
	09/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	4
	Báo cáo số 503/BC-UBND về Kết quả thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2026 và Kế hoạch thực hiện đấu giá Quyền sử dụng đất năm 2027 trên địa bàn xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên
	23/09/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	IX
	Thông tin thị trường lao động theo quy định của pháp luật về việc làm; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học; danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ;
	
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	1
	QĐ số 05/QĐ-UBND Về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp xã các sáng kiến (giải pháp) của cán bộ, công chức, viên chức năm 2025
	07/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Công văn số 79/UBND-VHXH về Triển khai thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP
	12/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	3
	Công văn số 143/UBND-VHXH về triển khai mức lương cơ bản và các mức đóng bảo hiểm của người lao động làm việc tại Đài Loan kể từ ngày 01/01/2026.
	16/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	4
	Kế hoạch số 43/KH-UBND về Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Mường Ảng năm 2026
	25/02/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	5
	Kế hoạch số 49/KH-UBND về Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2026 trên địa bàn xã Mường Ảng
	27/02/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	6
	Kế hoạch số 62/KH-UBND về Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn xã Mường Ảng năm 2026
	09/03/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	7
	Kế hoạch số 133/KH-UBND về Tổ chức “Ngày hội tuyển dụng lao động” trên địa bàn xã Mường Ảng
	29/05/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	8
	BC số 273/BC-UBND về Tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn xã Mường Ảng
	10/06/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	9
	KH số 161/KH-UBND về Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức xã Mường Ảng giai đoạn 2026-2030
	08/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	10
	KH số 163/KH-UBND về Triển khai thực hiện Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 24/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án ‘‘Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035’’ trên địa bàn xã Mường Ảng
	10/07/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All

	11
	Báo cáo số 375/BC-UBND về Đánh giá tình hình lao động, biến động của thị trường lao động giữa các ngành nghề tác động đến lao động địa phương trên địa bàn xã Mường Ảng
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	KH số 208/KH-UBND về Đào tạo nghề cho lao động vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi, lao động nông thôn trên địa bàn xã Mường Ảng, năm 2026
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	X
	Thông tin về dịch vụ và quy trình, thời hạn xử lý và kết quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu của đơn vị; quy trình, thời hạn xử lý và kết quả xử lý cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thông tin về bảo đảm chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo quy định; kết quả đánh giá mức độ phổ cập và khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến
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	Danh mục TTHC cấp xã 
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	XI
	Kế hoạch chuyển đổi số được phê duyệt; thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về nền tảng số dùng chung; kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số
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	Kế hoạch số 12/KH-UBND về Chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn xã Mường Ảng
	19/01/2026
	https://muongang.dienbien.gov.vn/VanBan/All


	2
	Kế hoạch số 90/KH-UBND về Triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn xã Mường Ảng năm 2026
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	Kế hoạch số 128/KH-UBND về Chuyển đổi số xã Mường Ảng giai đoạn 2026 - 2030
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	Kế hoạch số 205/KH-UBND về Thực hiện Chương trình Đề án phát triên ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn xã Mường Ảng
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	Báo cáo số 477/BC-UBND về Tình hình chuyển đổi số trong khu vực công trên địa bàn xã Mường Ảng
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